
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

STT Họ đệm Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch Ngành học

Năm 

TN

Xếp 

loại TN
Số hiệu bằng TN

Số vào sổ gốc 

cấp bằng TN

Người nhận bằng TN 

ký và ghi rõ họ tên

Số định danh

 cá nhân
Ghi chú

1 Giàng Thanh Sơn 16/04/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Hội họa 2026 Giỏi 000160 .TC1.2026.C14
TC1/C14/2026/

0160

2 Vương Ngọc Ánh 07/07/2007 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam
Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc 
2026 Giỏi 000161 .TC1.2026.C14

TC1/C14/2026/

0161

3 Quàng Thị Ngọc Hà 07/12/2008 Sơn La Nữ Thái Việt Nam
Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc 
2026 Khá 000162 .TC1.2026.C14

TC1/C14/2026/

0162

4 Lò Dương Thảo Linh 16/08/2007 Sơn La Nữ Thái Việt Nam
Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc 
2026 Giỏi 000163 .TC1.2026.C14

TC1/C14/2026/

0163

5 Mùi Thị Nguyệt 04/11/2007 Sơn La Nữ Mường Việt Nam
Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc 
2026 Khá 000164 .TC1.2026.C14

TC1/C14/2026/

0164

6 Bàn Thị Hoàng Vân 29/08/2008 Sơn La Nữ Dao Việt Nam
Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc 
2026 Khá 000165 .TC1.2026.C14

TC1/C14/2026/

0165

7 Lò Thị Hải Yến 21/10/2007 Sơn La Nữ Thái Việt Nam
Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc 
2026 Giỏi 000166 .TC1.2026.C14

TC1/C14/2026/

0166

8 Quàng Thị Ngọc Yến 03/11/2008 Sơn La Nữ Thái Việt Nam
Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân tộc 
2026 Khá 000167 .TC1.2026.C14

TC1/C14/2026/

0167

9 Lê Tuấn Anh 21/01/2008 Sơn La Nam Kinh Việt Nam Organ 2026 Giỏi 000168 .TC1.2026.C14
TC1/C14/2026/

0168

10 Ly A Câu 11/04/2007 Sơn La Nam Mông Việt Nam Organ 2026 Khá 000169 .TC1.2026.C14
TC1/C14/2026/

0169

11 Mùi Văn Tuấn Kiệt 20/03/2008 Sơn La Nam Mường Việt Nam Organ 2026 Khá 000170 .TC1.2026.C14
TC1/C14/2026/

0170

12 Tòng Thị Hoa 10/10/2005 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Thanh nhạc 2026 Giỏi 000171 .TC1.2026.C14
TC1/C14/2026/

0171

13 Lường Thị Duy Quyên 24/12/2007 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Thanh nhạc 2026 Giỏi 000172 .TC1.2026.C14
TC1/C14/2026/

0172

14 Hoàng Mạnh Tuấn 09/12/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Thanh nhạc 2026 Giỏi 000173 .TC1.2026.C14
TC1/C14/2026/

0173

15 Lò Văn Vũ 12/11/2007 Sơn La Nam Thái Việt Nam Thanh nhạc 2026 Giỏi 000174 .TC1.2026.C14
TC1/C14/2026/

0174

Tổng số: 15 học sinh (trong đó xếp loại xuất sắc: 0 HS; Giỏi: 09 HS; Khá: 06 HS, Trung bình: 0 HS)

Sơn La, ngày 23 tháng 07 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Long

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2026

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ NGHỀ NTBD MÚA DGDT, THANH NHẠC, ORGAN, HỘI HỌA 

KHÓA 45 (HỆ 4 NĂM); 

HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 551/QĐ- CĐSL ngày 13 tháng 07 năm 2026 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Ngày cấp bằng: 23/07/2026


